
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1.903.764.911     

1 02/02/2015 Lãi sổ tiết kiệm 004-171 chuyển vô TK 801 5.520.548            
2  Lãi 2 ngày sổ tiết kiệm 004-171 chuyển vô TK 801 356.164               
3 03/02/2015 Cô Kim Loan Đỗ ở Canada cho 100 CAD 1.720.000            
4  Chị Hằng (công ty Trung Kiên) cho vô TK 801 20.000.000          
5 04/02/2015 Chị Phương K15 cho vô TK 801 2.000.000            
6  Chị Giang, Anh Đạt Gò Vấp cho TM 2.000.000            
7 05/02/2015 Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Bình Dương cho TM 8.000.000            
8  Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm 004-172 chuyển vô TK 801 636.986               
9 06/02/2015 Tỉnh Ủy Bình Dương cho TM 5.000.000            
10  Đỗ Như Thành (giải toán trên máy tính giải II) TM 400.000               
11  Nguyễn Thị Thanh Tâm (Giải toán trên máy tính giải KK) TM 200.000               
12 07/02/2015 Đỗ Như Thành lãnh học bổng 500.000               
13  Hà Thị Ngọc Hạnh lãnh học bổng 500.000               
14  Gia đình em Đan Vy cho TM 1.000.000            
15  Cô Đỗ Kim Oanh ở Canada cho 100CAD 1.720.000            
16  Gia đình em Trương Minh Sơn cho TM 1.000.000            
17  Đài truyền hình Phú Yên cho TM  khi Thầy Vinh đi diễn ở Phú Yên 3.200.000            
18 08/02/2015 Chú Lê Hoàng (Báo Tuổi Trẻ),Cô Liên Phương Karaoke Nice TM 80.000.000          
19  SV Đại Học Y Dược cho TM 4.000.000            
20  Chú Lê Minh Đức (Lớp Kế Toán K15-8 khóa 15 ĐH Kinh Tế) cho TM 10.000.000          
21 09/02/2015 Ngô Thị Cẩm Nhung (Đại Học Y Dược) cho TM 50.000                 
22  Gia đình em Nguyễn Viết Dũng Cho TM 1.000.000            
23  Chú Đức (vựa Cây Cảnh Cầu Quan) cho TM 700.000               
24  Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô TK 801 1.000.000            
25 10/02/2015 Gia đình em Hạ Vy cho TM 1.000.000            
26  Anh Nguyễn Chí Nghĩa (Giảng Viên Đại Học ở Nhật Bản) cho TM 1.000.000            
27 11/02/2015 Gia đình em Đan Vy cho TM 3.000.000            
28  Cô Châu Mỹ Linh ở Úc cho TM 10.014.500          
29  Phòng lao động thương binh xã hội Tx. Bến Cát cho TM 2.000.000            
30  Phòng lao động thương binh xã hội Tx. Bến Cát cho TM 31 em học sinh 15.500.000          
31  Trường Hy Vọng cho TM 1.000.000            
32  SV Trần Văn Lãm cho TM 1.200.000            
33  SV Hồ Nguyễn Thế cho TM 1.000.000            
34  SV Lê Thị Vân Anh cho TM 2.000.000            
35 13/02/2015 Anh Phúc bạn anh Thụy ViFon cho TM 500.000               
36 14/02/2015 Gia đình em Trần Trọng Nghĩa cho TM 1.667.000            
37 15/02/2015 Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM 4.000.000            
38 20/02/2015 Một mạnh thường quân giấu tên cho TM 200.000               
39  Gia đình em Thu Tuyến cho TM 200.000               
40  Gia đình chị Thảo (Phú Nhuận) cho TM 500.000               
41 21/02/2015 Chú Vũ ở Canada cho 300 CAD 5.160.000            
42 22/02/2015 Lớp TN2 học trò cô Thơ cho TM 1.200.000            
43 23/02/2015 Phụ huynh em Khang cho TM 500.000               
44 28/02/2015 Lãi không kỳ hạn của TK 801 54.223                 
45  Cô Thơ cho TM 7.274.000            
46  Thầy Thuận cho TM 4.696.000            
47  Thu tiền học phí học sinh bên ngoài học thêm ở Hướng Dương 14.528.000          

 Anh Đạt, chị Giang (Gò Vấp) cho TM 2.000.000            
Tổng Trong kỳ 230.697.421        
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Tổng Cuối kỳ 2.134.462.332     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 7.590.690.304     

1 01/02/2015 Tiền chợ 684.000               
2  Chi tiền ăn cho Thế 500.000               
3  Chi tiền cho SV ở Sài Gòn 14.000.000          
4  Chi tiền nhà cho SV ở Thủ Đức 3.000.000            
5  Chi tiền ăn cho Ảnh, Linh (CĐ), Trâm 1.500.000            
6  Chi tiền pho to lý 136.000               
7  Mua kẽm 55.000                 
8 02/02/2015 Tiền chợ 485.000               
9  Tiền tiêm ngừa chó cắn học sinh ngoài 192.000               
10  Mua vật dụng sinh hoạt 145.000               
11  Rút quỹ TK 801 trả phí chuyển tiền 184.800               
12 03/02/2015 Tiền chợ 680.000               
13  Mua ghế nhỏ 130.000               
14  Mua bạc đạn 50.000                 
15  Mua thước 5m 30.000                 
16  Mua thép 180.000               
17  Mua cám cho gà 140.000               
18 04/02/2015 Tiền chợ 670.000               
19  Đổ xăng xe máy 50.000                 
20  Mua đá cắt 35.000                 
21 05/02/2015 Tiền chợ 587.000               
22  Mua ốc 12.000                 
23  Mua co 10.000                 
24 06/02/2015 Tiền thanh toán viện phí cho Phạm Ngọc Dung 635.000               
25  Tiền thuốc 88.000                 
26  Mua 2 cuộn giấy và chai nước 8.000                   
27  Đổ xăng xe máy 50.000                 
28  Mua sơn dầu 80.000                 
29  Mua miếng dán hạ sốt 28.000                 
30 07/02/2015 Tiền chợ 1.261.000            
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31  Tiền điện thoại 868.000               
32 08/02/2015 Tiền chợ 1.170.000            
33  Mua móc 10.000                 
34  Mua kẽm 40.000                 
35  Mua 6 cục pin 24.000                 
36 09/02/2015 Tiền chợ 918.000               
37  Chuyển khoản cho Võ Thị Hồng Yến học sinh mồ côi ở Nha Trang 1.000.000            
38  Phí chuyển khoản 11.000                 
39  Đổ xăng xe máy 50.000                 
40  Mua giấy nhám Nhật 15.000                 
41  Mua bạc đạn 60.000                 
42  Mua mũi khoan 170.000               
43  Mua vải da 380.000               
44 10/02/2015 Tiền chợ 640.000               
45  Mua vòi sen 30.000                 
46  Tiền điện 2.720.000            
47  Mua que hàn 54.000                 
48 11/02/2015 Tiền chợ liên hoan tất niên 4.980.000            
49  Phí chuyển phát nhanh và tiền gởi xe 16.000                 
50  Tiền xe gởi hải sản 80.000                 
51  Phí chuyển khoản 17.000                 
52  Mua sơn phun 108.000               
53  Đổ xăng xe hơi 500.000               
54  Đổ xăng xe máy 50.000                 
55  Mua than 65.000                 
56  Mua máy chiếu 16.390.000          
57  Tiền mua quần áo Tết cho học sinh 26.400.000          
58  Tiền ăn cho SV My 500.000               
59 12/02/2015 Tiền chợ 100.000               
60  Mua sơn 52.000                 
61 13/02/2015 Tiền chợ 414.000               
62  Mua nước lau sàn 27.000                 
63  Mua sơn 80.000                 
64 14/02/2015 Tiền chợ 300.000               
65  Mua xăng 20.000                 
66  Mua sơn 80.000                 
67  Mua xăng 20.000                 
68  Tiền gas 290.000               
69  Tiền Internet 645.000               
70  Tiền xe gởi hải sản 50.000                 
71  Tiền xe học sinh về quê dịp Tết 4.050.000            
72 15/02/2015 Tiền chợ 750.000               
73  Mua cây cảnh 755.000               
74  Tiền cho mẹ học trò Tuấn, Tú (mẹ bị tật không còn người nuôi dưỡng) 5.000.000            
75 16/02/2015 Tiền chợ 300.000               
76 18/02/2015 Tiền chợ 321.000               
77  Mua đá cắt, bản lề 26.000                 
78 24/02/2015 Tiền chợ 290.000               
79  Mua cây đựng rác 90.000                 
80 25/02/2015 Tiền chợ 373.000               
81 26/02/2015 Tiền chợ 425.000               
82  Trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                   
83 27/02/2015 Tiền chợ 443.000               



84 28/02/2015 Tiền chợ 500.000               
85  Tiền cho SV Minh Ý phóng sanh chim theo lời dặn của chú Vũ ở Canada 860.000               
86  Mua trái cây 200.000               
87  Lương thầy Kỳ 6.000.000            
88  Lương thầy Minh 10.000.000          
89  Lương cô Loan 4.000.000            
90  Lương Dếnh 4.000.000            
91  Lương cô Thơ 3.200.000            
92  Lương thầy Thuận 3.200.000            
93  Cho 3 cháu mồ côi Diễm, My, Đạt (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) 500.000               
94  Cho  các cháu ở Cô Nhi Viện (Đà Nẵng) 500.000               
95  Cho 2 cháu mồ côi Nguyễn Huy Hùng (Phước Sơn, Quảng Nam) 2.200.000            
96 Cho cháu Phùng Tấn Khanh (Điện Bàn, Quảng Nam) 2.000.000            
97 Cho cháu Nguyễn Thị Ngọc (Hiệp Đức, Quảng Nam) 500.000               
98 Cho cháu Thủy Tiên (Tam Kỳ, Quảng Nam) 400.000               
99 Cho cháu Tấn Hậu (Hội An, Quảng Nam) 2.000.000            

100 Cho 3 cháu Duyên, Hải, Nam (Nghĩa Thành, Quảng Ngãi) 1.500.000            
101 Cho cháu Kiều Oanh (lớp 11 trường Mộ Đức, Quảng Ngãi) 500.000               
102 Cho 2 anh em Truyền (Đức Phổ, Quảng Ngãi) 2.000.000            
103 Cho cháu Bích (Hoài Ân, Bình Định) 500.000               
104 Cho 3 cháu Cường, Ngân, Nam (Sơn Hòa, Phú Yên) 1.500.000            
105 Cho 2 cháu Hiếu, Hiệu (Hoài Ân, Bình Định) 2.000.000            
106 Cho cháu mồ côi Phan Ngọc Hân (Hoài Ân, Bình Định) 500.000               
107 Cho cháu Lô Mô Hờ Lai ( Hoài Ân, Bình Định) 2.000.000            
108 Cho cháu Nguyễn Trọng Đạt (Phú Hòa, Phú Yên) 1.000.000            
109 Cho cháu Nguyễn Tấn Lâm (Tây Hòa, Phú Yên) 2.000.000            
110 Cho cháu Nguyễn Thị Thanh Thương (Sông Hình, Phú Yên) 500.000               
111 Cho 2 chị em Lượm mồ côi (Tây Hòa, Phú Yên) 1.000.000            
112 Cho cháu Trương Văn Sĩ (Đông Hòa, Phú Yên) 1.000.000            
113 Cho cháu Trần Nhân Tâm (Cam Ranh, Khánh Hòa) 500.000               
114 Cho cháu Đỗ Anh Tuấn ( Diên Khánh, Khánh Hòa) 1.000.000            
115 Cho 3 cháu Yến, Hiếu, Khiêm (Diên Khánh, Khánh Hòa) 1.000.000            
116 Cho em Huỳnh Thị Thanh Vân (Diên Khánh, Khánh Hòa) 3.000.000            
117 Cho cháu Đặng Lê Ngọc Thảo (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 200.000               
118 Cho cháu Nguyễn Nhật Bảo (Phan Thiết, Bình Thuận) 400.000               
119 Cho 2 cháu Uyên, Vy (Hàm thuận Nam, Bình Thuận) 400.000               
120 Cho cháu Võ Thị Thùy Dương (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) 500.000               
121 Phí cầu đường 500.000               
122 Tiền khách sạn thầy Vinh đi tìm học sinh  9 ngày Tết 6 tỉnh Miền Trung 1.700.000            
123 Tiền xăng Thầy Vinh đi tìm học sinh 6 tỉnh miền Trung ( từ 28 - mùng 6 tết) 4.117.174            

Tổng chi trong kỳ 167.159.874        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1.967.302.458     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1.967.302.458     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

05/02/2015 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cho: -                      
2        - 09 phần quà -                      
3        - 05 thùng sữa Cô Gái Hà Lan -                      

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



4        - 04 thùng thạch rau câu -                      
5        - 05 thùng dầu ăn Neptune -                      
6        - 05 thùng nước mắm Chinsu -                      
7        - 50 kg gạo -                      
8        - 79 chiếc vòng tay -                      
9 06/02/2015 Tỉnh ủy - tỉnh Bình Dương cho: -                      

       - 300 kg gạo -                      
       - 20 thùng mì tôm -                      
 Hội từ thiện (Tân Định) cho: -                      
       - 51 đoàn bánh tét -                      
       - 01 kg bánh ngọt -                      

08/02/2015 Chú Lê Hoàng (Báo Tuổi Trẻ),cô  Phương Karaoke cho: -                      
       - 40 phần bánh ngọt -                      
       - 40 chai bánh ngọt -                      
       - 20 kg nếp -                      
 Ban vận động vì người nghèo (Bình Dương) cho: -                      
       - 80 hộp bánh ngọt -                      
       - 80 hộp kẹo -                      
      - 09 gói bánh chưng -                      
 Công ty TNHH Gia Nguyên cho: -                      
       - 12 thùng sữa -                      

      - 05 thùng mì tôm Waxada -                      
      - 10 thùng bah1 Oscar -                      
      - 1/2 kg kẹo ngô -                      
      - 01 kg hạt Hướng Dương -                      
      - 20 hộp thuốc Kim Nguyên Kiện Vị Tán -                      
Chú Đức vựa cây cảnh (cầu Quan) cho: -                      
      - 01 kg đường -                      
      - 50 kg gạo -                      
Công đoàn công ty Điện tử FOSTER cho: -                      
      - 32 phần quà -                      
      - 32 tấm lịch -                      
Gia đình em Phạm Nga cho: -                      
      - 01 thùng hải sản -                      
Công ty SUPOR cho: -                      
      - 12 phin pha cà phê -                      
      - 250 kg gạo -                      
      - 16 chai sữa tắm Shower gel -                      
      - 04 hộp bánh Chocopie -                      
      - 03 hộp bánh Custas -                      
      - 06 hộp bánh quy Cracker Coconut -                      
      - 04 thùng sữa Vinamilk -                      
      - 05 thùng mì gấu đỏ -                      
      - 02 thùng Pepsi -                      
      - 08 nồi Supor -                      
      - 05 chảo Supor -                      
      - 03 bình nấu điện Supor -                      
Phòng lao động thương binh & xã hội TX. Bến Cát cho: -                      
      - 31 phần quà cho học sinh -                      
      - 01 phần quà tết -                      
Học trò cũ (thầy Vinh) cho: -                      
      - 02 thùng nước ngọt -                      
Phụ huynh em Khang cho: -                      



      - 02 phần quà -                      
Hội chữ thập dỏ TX. Bến Cát cho: -                      
      - 120 kg gạo -                      
      - 12 thùng mì gấu đỏ -                      
      - 12 phần quà -                      
Công ty Wanek cho -                      
      - 01 thùng nước ngọt -                      
Gia đình em Phạm Nga cho: -                      
      - 01 thùng cá khô -                      
Gia đình em mai Ngọc Thảo Trang cho: -                      
      - 01 chai rượu Prime Blue -                      
      - 01 hộp trà -                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      


